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HUYỆN XUÂN LỘC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 01

	
BIỂU PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2015 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Mã chương
	Mã ngành kinh tế
	Mã số công trình
	Tổng mức vốn đầu tư
	 Dự toán năm 2015 
	 Chủ đầu tư 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	 Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Xây lắp 
	 Thiết bị 
	 Khác 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG 
	
	
	
	
	
	
	405.499
	95.950
	86.314
	0
	9.636
	 

	A
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	401.718
	56.964
	56.464
	0
	500
	 

	A1
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	
	
	
	
	
	
	396.518
	51.764
	51.264
	0
	500
	 

	I
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	396.518
	51.264
	51.264
	0
	0
	 

	a
	Ngành giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	
	
	121.681
	40.264
	40.264
	0
	0
	 

	*
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	88.484
	25.564
	25.564
	0
	0
	 

	 
	Kiên cố hóa trường lớp
	
	
	
	
	
	
	56.608
	19.500
	19.500
	-
	-
	 

	1
	Trường MN Xuân Hưng (PH chính)
	Xuân Hưng
	2013 -2015
	8P
	622
	491
	7355151
	11.599
	4.000
	4.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Trường TH Xuân Tâm II (nguồn vốn vay kiên cố hóa trường lớp 8.500 triệu đồng)
	Xuân Tâm
	2014 -2015
	16P
	622
	492
	7280860
	23.042
	7.500
	7.500
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Trường MN Thọ Vực (phân hiệu 2B) (nguồn vốn vay kiên cố hóa trường lớp 1.500 triệu đồng)
	Xuân Bắc
	2014 -2015
	500 học sinh
	622
	491
	7280874
	21.967
	8.000
	8.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	 
	Công trình trường học
	
	
	
	
	
	
	31.876
	6.064
	6.064
	0
	0
	 

	1
	Trường THCS Xuân Hòa (các hạng mục còn lại)
	Xuân Hòa
	2015 -2016
	
	622
	493
	7061290
	31.876
	6.064
	6.064
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	*
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	33.197
	14.700
	14.700
	0
	0
	 

	 
	Công trình trường học
	
	
	
	
	
	
	33.197
	14.700
	14.700
	-
	-
	 

	1
	Trường Mầm non Suối Cát: (01 phòng học, 04 phòng chức năng), nhà kho, tường rào (PH chính)
	Suối Cát
	2012 -2013
	2.307m2
	622
	491
	7355149
	14.983
	8.000
	8.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	Xuân Bắc
	2014 -2015
	
	622
	493
	7333010
	7.848
	3.000
	3.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Trường TH Mạc Đĩnh Chi
	Suối Cát
	2014 -2015
	
	622
	493
	
	6.512
	2.300
	2.300
	
	
	 

	4
	Trường TH Lê Lai
	Xuân Thọ
	2015 -2016
	
	622
	492
	
	3.854
	1.400
	1.400
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	b
	Ngành văn hóa thể thao
	
	
	
	
	
	
	14.696
	3.000
	3.000
	0
	0
	 

	*
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	14.696
	3.000
	3.000
	0
	0
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Suối Cát
	Suối Cát
	2012 -2013
	731m2
	605
	463
	7378644
	4.973
	700
	700
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Trường
	Xuân Trường
	2012 -2013
	762m2
	605
	463
	7441561
	5.944
	800
	800
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Cổng chào xã Xuân Hòa
	Xuân Hòa
	2014 -2015
	13,1m
	605
	463
	
	1.327
	530
	530
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	4
	Cổng chào xã Xuân Thành
	Xuân Thành
	2014 -2015
	15,66m
	605
	463
	
	1.235
	500
	500
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	5
	Cổng chào Bưu điện
	TT. Gia Ray
	2014 -2015
	7,5m
	605
	463
	
	183
	70
	70
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	6
	Cổng chào xã Xuân Định
	Xuân Định
	2014 -2015
	15,66m
	605
	463
	
	1.034
	400
	400
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	c
	Ngành giao thông
	
	
	
	
	
	
	260.141
	8.000
	8.000
	0
	0
	 

	*
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	260.141
	8.000
	8.000
	0
	0
	 

	1
	Đường Xuân Hiệp - Gia Lào
	Xuân Trường - Xuân Hiệp - Gia Ray
	2012 -2014
	
	616
	223
	7151542
	26.618
	2.000
	2.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Nâng cấp đường liên xã Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành (ngân sách huyện 84,598 triệu đồng, bố trí vốn thực hiện gói thầu số 03 (50,219 triệu đồng))
	Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành
	2011 - 2016
	
	616
	223
	
	158.363
	5.000
	5.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Đường Xuân Trường - Trảng Táo (phần vốn đối ứng 50% vốn huyện)
	Xuân Trường
	2015 -2017
	
	616
	223
	
	75.160
	1.000
	1.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	II
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	-
	500
	-
	-
	500
	 

	a
	Quản lý Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	400
	-
	-
	400
	 

	1
	Trụ sở làm việc UBND xã Xuân Thành
	Xuân Thành
	
	
	605
	463
	
	
	150
	
	
	150
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Trụ sở làm việc UBND xã Xuân Trường
	Xuân Trường
	
	
	605
	463
	
	
	150
	
	
	150
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Trụ sở làm việc UBND xã Xuân Định
	Xuân Định
	
	
	605
	463
	
	
	100
	
	
	100
	 Ban Quản lý dự án 

	b
	Công trình trường học
	
	
	
	
	
	
	
	100
	-
	-
	100
	 

	1
	Trường MN Lang Minh
	Lang Minh
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	100
	 

	A2
	NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	
	
	
	
	5.200
	5.200
	0
	0
	 

	a
	Ngành văn hóa thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	5.200
	5.200
	0
	0
	 

	*
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	5.200
	5.200
	0
	0
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Hiệp
	Xuân Hiệp
	2012 -2013
	764,7m2
	605
	463
	7371423
	6.253
	1.500
	1.500
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Trường
	Xuân Trường
	2012 -2013
	762m2
	605
	463
	7441561
	5.944
	1.000
	1.000
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Tâm
	Xuân Tâm
	2015 -2016
	
	605
	463
	
	6.285
	2.700
	2.700
	
	
	 Ban Quản lý dự án 

	B
	PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
	
	
	
	
	
	
	3.781
	1.850
	1.850
	0
	0
	 

	I
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	
	
	
	
	
	
	3.781
	1.850
	1.850
	0
	0
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	2.515
	850
	850
	-
	-
	 

	1
	Đường dây trung thế và TBA cung cấp điện sản xuất huyện Xuân Lộc năm 2014 - xã Xuân Bắc
	Xuân Bắc
	2014 -2015
	1.300m
	616
	168
	
	977
	350
	350
	
	
	 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

	2
	Đường dây trung thế và TBA cung cấp điện sản xuất huyện Xuân Lộc năm 2014 - ấp Tân Hợp - xã Xuân Thành
	Xuân Thành
	2014 -2015
	1.000m
	616
	168
	
	878
	300
	300
	
	
	 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

	3
	Đường dây trung thế và TBA cung cấp điện sản xuất huyện Xuân Lộc năm 2014 - ấp Tân Hòa - xã Xuân Thành
	Xuân Thành
	2014 -2015
	650m
	616
	168
	
	660
	200
	200
	
	
	 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

	 
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	1.266
	1.000
	1.000
	0
	0
	 

	1
	Đường dây trung thế và TBA tổ 4, ấp 2A xã Xuân Bắc
	Xuân Bắc
	2015
	
	616
	168
	7386765
	496
	400
	400
	
	
	 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

	2
	Đường dây trung thế và TBA tổ 6, ấp 3A xã Xuân Bắc
	Xuân Bắc
	2015
	
	616
	168
	7386764
	770
	600
	600
	
	
	 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

	C
	DỰ PHÒNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH, CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, QUYẾT TOÁN CÒN THIẾU VỐN THUỘC CÁC DỰ ÁN HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	
	3.000
	3.000
	
	
	 

	D
	VỐN HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH XHH GIAO THÔNG NÔNG THÔN, ĐIỆN, HỖ TRỢ XÂY DỰNG NVH KHU, ẤP VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	25.000
	25.000
	
	
	 

	E
	NGUỒN VỐN VAY 2015 PHẢI TRẢ NỢ
	
	
	
	
	
	
	
	9.136
	
	
	9.136
	 


